
PHỤ LỤC: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Tự 
chấm

Đánh 
giá

Tự 
chấm

Đánh 
giá

Tự 
chấm

Đánh 
giá

Tự 
chấm

Đán
h 

giá

Tự 
chấm

Đánh 
giá

Tự 
chấm

Đánh 
giá

Tự 
chấ
m

Đánh 
giá

Tự 
chấm

Đánh 
giá

Tự 
chấm

Đánh 
giá

I

1
Sở Công 
thương 1,97 2 1,97 2 2 2 2 2 1,97 2 2 1 2 2 2 2 2 2 16,9 17 Xuất sắc

Làm tròn phần 
thập phân đến 1 
chữ số 

2 Sở Tài chính 1,9 1,9 2 2 2 2 2 2 2 1,9 2 1 2 2 2 2 2 2 17,9 16,8 Xuất sắc

3
Sở Kế  hoạch 
và Đầu tư 2 1,9 2 2 2 2 2 2 2 1,9 1 1 2 2 2 2 2 2 17 16,8 Xuất sắc

4 Sở Xây dựng 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 1 15 16 Xuất sắc Tự chấm sai

5
Ban Quản lý 
Khu Kinh tế 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 17 16 Xuất sắc Tự chấm sai

6
Sở Khoa học 
và Công nghệ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 17 16 Xuất sắc Tự chấm sai

7 Sở Tư pháp 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 18 16

Xuất sắc Tự chấm sai

8
Sở Giao thông 
vận tải 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 0 1 14 16 Xuất sắc Tự chấm sai

9

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

2 1,9 2 2 2 2 2 2 2 1,9 2 1 2 2 2 2 1 1 17 15,8 Xuất sắc Tự chấm sai

10

Sở Thông tin 
và Truyền 
thông

2 1,9 2 2 2 2 2 2 2 1,9 2 1 2 2 2 2 1 1 16 15,8 Xuất sắc

11 Sở Nội vụ 1,85 1,9 1,85 1,9 2 2 2 2 1,85 1,9 2 1 2 2 2 2 1 1 16,95 15,7 Xuất sắc Tự chấm sai

(Ban hành kèm theo Công văn số 645/UBND-TTHCC ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ghi chú

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
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12 Sở Y tế 2 1,8 2 2 2 2 2 2 2 1,8 2 1 2 2 2 2 2 1 18 15,6 Xuất sắc Tự chấm sai

13
Sở Giáo dục 
và Đào tạo 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1 1 2 2 2 2 1 1 16 15 Xuất sắc Tự chấm sai

14
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 1,66 1 1,98 1 1,99 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 16,64 14 Tốt

Trừ điểm ở các 
tiêu chí 1,2, 5 do 

tự ý thao tác trả 
kết quả khi chưa 
có kết quả trên 
thực tế

15

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn

1 1 1 1 2 2 2 2 2 1,7 1 1 2 2 2 2 1 1 14 13,7 Tốt

16

Sở Lao động, 
Thương Binh 
và Xã hội

1,21 1,2 1,21 2 2 2 2 2 2 1,2 1 1 2 2 2 2 1 0 14,42 13,4 Tốt

17 Thanh tra tỉnh
Không thực hiện 
được tại Trung 
tâm PVHCC

18 Sở Ngoại vụ Không phát sinh 

hồ sơ

19 Ban Dân tộc Không phát sinh 

hồ sơ

II

1

UBND thành 

phố Kon Tum 1,93 2 0 2 1,97 2 1,97 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0,5 12,87 15,5 Xuất sắc Tự chấm sai

2

UBND huyện 
Tu Mơ Rông 2 1,9 2 1,9 2 2 2 2 2 1,9 1 1 2 2 2 2 1 0,5 15 15,2-1 Tốt Tỷ lệ hồ sơ trên 

Hệ thống thấp

3

UBND huyện 
Sa Thầy 2 1,7 2 1,7 2 2 2 2 2 1,7 2 1 2 2 2 2 0 0,5 16 14,6 Tốt

Không đánh giá

Không đánh giá 

Không đánh giá

Ủy ban nhân dân cấp huyện



4

UBND huyện 
Đăk Hà 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 2 1,8 2 1,4 1,4 2 1 2 2 2 2 1 0,5 14,8 13,7 Tốt

5

UBND huyện 
Kon Rẫy 1,3 1,3 1,3 1,3 1 2 1 2 2 1,3 2 1 2 2 2 2 1 0,5 13,6 13,4-1 Tốt Tỷ lệ hồ sơ trên 

Hệ thống thấp

6

UBND huyện 
Kon Plông

1 1 1 1 2 2 1 2 2 1,5 2 1 2 2 2 2 2 0,5 14 13 Tốt

7

UBND huyện 
IaHDrai

1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 0 0,5 14 12,5 Tốt Tự chấm sai

8

UBND huyện 
Đăk Tô 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0,5 10 12,5 Tốt Tự chấm sai

9

UBND huyện 
Ngọc Hồi 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0,5 13 12,5 Tốt

10

UBND huyện 
Đăk Glei
Ghi chú: Điểm tối đa là 18; từ 15-18 điểm: Xuất sắc; từ 12- dưới 15 điểm: Tốt; dưới 12 điểm: Khá

Không thực hiện tự đánh giá


